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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 14/2019/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 

THÔNG TƯ  
Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và  

phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng  
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nghị định 
số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng, 

thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá 
dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng 
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 
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2. Thông tư này áp dụng đối với: 
a) Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm giáo 
dục thường xuyên, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đây gọi là 
cơ sở giáo dục) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, thẩm định, ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành đào tạo, các dịch vụ giáo dục 
đào tạo do Nhà nước tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ từ nguồn kinh phí 
ngân sách nhà nước; 

c) Các đối tượng khác tham gia đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ dịch vụ giáo 
dục đào tạo từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. 

3. Đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân thực hiện theo quy định đặc thù của từng lĩnh vực và quy định của pháp 
luật liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (sau 

đây gọi là định mức kinh tế - kỹ thuật) là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, 
thiết bị, vật tư để hoàn thành việc giáo dục đào tạo cho 01 người học đạt được các 
tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Định mức kinh tế - kỹ 
thuật bao gồm 03 định mức thành phần cơ bản: Định mức lao động, định mức thiết 
bị và định mức vật tư. 

2. Định mức lao động là mức tiêu hao về sức lao động cần thiết của người lao 
động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc giáo dục đào tạo cho 01 người 
học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

3. Định mức thiết bị là mức tiêu hao giá trị đối với từng loại máy móc, thiết bị 
cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu 
chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

4. Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu 
cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu 
chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

5. Giá dịch vụ giáo dục đào tạo là toàn bộ chi phí tiền lương, chi phí vật tư, chi 
phi quản lý, chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định (tích lũy đầu tư) và chi phí, 
quỹ khác phục vụ trực tiếp và gián tiếp hoạt động giáo dục đào tạo. 
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Điều 3. Mục tiêu xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xây 

dựng, phê duyệt đơn giá, giá dịch vụ giáo dục đào tạo, dự toán kinh phí cung cấp 
dịch vụ giáo dục đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý kinh tế trong hoạt 
động giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ sở giáo dục công lập xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh 
tế - kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục; xây dựng 
giá dịch vụ giáo dục đào tạo để thực hiện các dịch vụ giáo dục đào tạo do cơ sở 
giáo dục cung cấp. 

 
Chương II 

XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC  
KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  

 
Điều 4. Phân loại định mức kinh tế - kỹ thuật  
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật cấp Bộ là định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ xây dựng, thẩm định và ban hành đối với các dịch vụ giáo dục 
đại học để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc quản lý nhà nước của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật cấp địa phương là định mức kinh tế - kỹ thuật 
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, thẩm định và ban hành đối với các ngành, 
nghề thuộc dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông, dịch vụ giáo dục trung cấp sư 
phạm và cao đẳng sư phạm, dịch vụ giáo dục thường xuyên của địa phương để áp 
dụng trong phạm vi các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục trực thuộc địa phương. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật cấp cơ sở là định mức kinh tế - kỹ thuật do các 
cơ sở giáo dục xây dựng, thẩm định và ban hành, phục vụ cho hoạt động chuyên 
môn của cơ sở giáo dục. 

Điều 5. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật  
1. Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng 

kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ 
đào tạo. 

2. Quy định điều lệ trường mầm non; điều lệ trường tiểu học; điều lệ trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học; trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học; định 
mức, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục vụ; định 
mức trang thiết bị giảng dạy, học tập. 
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3. Điều kiện thực tế hoạt động của các cơ sở giáo dục về cơ sở vật chất, bao 
gồm: công trình xây dựng, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, sách giáo khoa, 
tài liệu. 

4. Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của 
cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. 

5. Số liệu thống kê hằng năm và các tài liệu có liên quan. 
Điều 6. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 
1. Phương pháp tiêu chuẩn: Căn cứ các tiêu chuẩn, quy định đã ban hành 

để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng 
định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2. Phương pháp tính toán thực tế theo chương trình đào tạo: Căn cứ việc thực 
hiện chương trình đào tạo thực tế tại các cơ sở giáo dục để tính toán, xác định từng 
yếu tố cấu thành định mức. Hướng dẫn tính định mức chi phí đào tạo một lớp đại 
học chính quy theo chương trình đào tạo tại Phụ lục kèm theo Thông tư. 

Điều 7. Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật 
Áp dụng một hoặc đồng thời các phương pháp được quy định tại Điều 6 của 

Thông tư này để xây dựng các định mức thành phần như sau: 
1. Định mức lao động 
Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp (giảng dạy lý thuyết; hướng 

dẫn thực hành; hướng dẫn tiểu luận, luận án, luận văn...) + Định mức lao động gián 
tiếp (chi phí quản lý; phục vụ...). 

Định mức lao động gián tiếp được tính theo tỷ lệ % của lao động trực tiếp. 
2. Định mức thiết bị 
Định mức thiết bị = Mức giá thiết bị ban đầu x Tỷ lệ % hao mòn theo chế độ 

quy định. 
(Là giá trị khấu hao/hao mòn tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính). 
3. Định mức vật tư 
Là mức tiêu hao về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu và được xác định theo 

chủng loại, số lượng/khối lượng. 
Điều 8. Xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
1. Căn cứ quy định tại Điều 3 của Thông tư này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ sở giáo dục quyết định thành lập bộ phận chủ 
trì hoặc giao nhiệm vụ chủ trì cho cơ quan chuyên môn giúp việc nghiên cứu, xây 
dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý theo phương pháp và nội 
dung quy định tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư này. 
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2. Căn cứ điều kiện thực tế về nhân lực, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ 
được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ sở giáo 
dục tổ chức thẩm định hoặc giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm 
định định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý để trình Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ sở 
giáo dục ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền. 

3. Trong trường hợp định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành không còn phù 
hợp với điều kiện mới về tổ chức thực hiện và tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và các cơ sở giáo dục thực hiện điều chỉnh, bổ sung định mức 
kinh tế - kỹ thuật theo trình tự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đảm bảo 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

 
Chương III 

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  
 

Điều 9. Nguyên tắc tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
1. Giá dịch vụ giáo dục đào tạo phải tiến tới tính đúng, tính đủ chi phí thành 

phần bao gồm chi phí tiền lương, chi phí vật tư, chi phí quản lý, chi phí khấu 
hao/hao mòn tài sản cố định (tích lũy đầu tư) và các chi phí, quỹ khác.  

2. Giá dịch vụ giáo dục đào tạo được phân biệt theo cấp học, nhóm ngành và 
chương trình đào tạo.  

3. Giá dịch vụ giáo dục đào tạo được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá 
dịch vụ giáo dục đào tạo thay đổi.  

Điều 10. Xác định giá dịch vụ giáo dục đào tạo 
1. Giá dịch vụ giáo dục đào tạo xác định theo công thức sau: 
 

Giá dịch vụ 
giáo dục 
đào tạo 

= 
Chi phí 

tiền 
lương 

+ 
Chi 
phí 

vật tư 
+

Chi 
phí 

quản 
lý 

+

Chi phí khấu 
hao/hao mòn tài 
sản cố định (tích 

lũy đầu tư) 

+ 

Chi 
phí, 
quỹ 
khác 

2. Chi phí tiền lương 
a) Chi phí tiền lương gồm các khoản tiền phải trả cho giáo viên, giảng viên, 

cán bộ quản lý và người lao động trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ giáo dục đào 
tạo gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các chi 
phí khác phải chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. 


